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	BẢNG KÊ DOANH THU TIỀN PHÒNG
Tuần: 1 , tháng:

	
	
	
	
	
	
	
	

	MÃ
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ PHÒNG
	NGÀY NHẬN PHÒNG
	NGÀY TRẢ PHÒNG
	TIỀN PHÒNG
	GIẢM GIÁ
	TIỀN PHẢI TRẢ

	00B0206
	Đào Hồng Thắm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01B0102
	Hoàn Thanh Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10A0202
	Trần Bình Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03C0203
	Phân Trung Tuấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06A0206
	Trần Quốc Huy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08A0101
	Nguyễn Kim Loan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG GIÁ PHÒNG (ĐVT: VNĐ)
	
	
	

	
	Loại
	Giá thuê ngày
	Giá thuê tuần
	
	
	

	
	A
	300
	1800
	
	
	

	
	B
	100
	600
	
	
	

	
	C
	70
	450
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tính từ trái sang phải:
	
	
	
	
	
	

	
	- Ký tự thứ 1,2: Số ngày lưu trú
	
	

	
	- Ký tự thứ 3: Loại phòng
	
	

	
	- Ký tự thứ 4,5: Mã phòng
	
	

	
	- Ký tự thứ 6,7: Ngày nhận phòng
	
	



YÊU CẦU:
1. [1.0đ] Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu.
2. [1.0đ] Định dạng trang in để trình bày bảng tính in ngang trên giấy khổ A5.
3. [1.0đ] MÃ PHÒNG được trích các ký tự thứ 4, 5 trong MÃ
4. [1.0đ] NGÀY NHẬN PHÒNG có ngày được trích từ 2 ký tự cuối của MÃ, tháng và năm là tháng và năm hiện hành. 
Ví dụ: Nếu 2 ký tự cuối là 12 thì  cột NGÀY NHẬN PHÒNG sẽ có giá trị là  12/07/2014
5. [1.0đ] NGÀY TRẢ PHÒNG = NGÀY NHẬN PHÒNG + SỐ NGÀY LƯU TRÚ. Trong đó SỐ NGÀY LƯU TRÚ được tính dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ
6. [1.0đ] TIỀN PHÒNG: 
Nếu số ngày lưu trú từ 7 ngày trở lên thì tính theo công thức:
SỐ TUẦN NGUYÊN x GIÁ THUÊ TUẦN + SỐ NGÀY LẺ x GIÁ THUÊ NGÀY
Trong đó: 
SỐ TUẦN NGUYÊN: là phần nguyên của biểu thức (NGÀY TRẢ PHÒNG -NGÀY NHẬN PHÒNG)/7
SỐ NGÀY LẺ: NGÀY TRẢ PHÒNG -NGÀY NHẬN PHÒNG – 7 x SỐ TUẦN NGUYÊN
Giả sử: Nếu khách ở phòng loại A và lưu trú 18 ngày thì TIỀN PHÒNG sẽ là 2 x 1800 + 4 x 300
7. [1.0đ] GIẢM GIÁ= Nếu khách đến vào ngày thứ hai và lưu trú nhiều hơn 7 ngày thì giảm giá 10% TIỀN PHÒNG.
8. [1.0đ] TIỀN PHẢI TRẢ = TIỀN PHÒNG – GIẢM GIÁ
9. [1.0đ] Lâp công thức điền tháng và năm hiện hành vào tiêu đề của Bảng tính để có tiêu đề như sau
BẢNG KÊ DOANH THU TIỀN PHÒNG
Tuần: 1 , tháng: 7/2014
10. [1.0đ] Định dạng cột TIỀN PHẢI TRẢ sao cho nếu nhiều hơn 10.000.000 thì hiện các số đó bằng màu đỏ và in đậm.
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